
   PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

T    TRƯỜNG MẦM NON AN SINH  B                                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 

Thứ 

Khối nhà trẻ 

24-36 tháng 

Mẫu giáo  

 3-4 tuổi 

Mẫu giáo  

4-5 tuổi 

Mẫu giáo  

5-6 tuổi 

 

Ghi chú 

2 

Sáng 
Thể dục - HĐNT- HĐ 

góc 

Thể dục (Kĩ năng 

sống)- HĐNT - 

HĐGóc 

Thể dục(Kĩ năng sống)  

- HĐNT - HĐGóc 

Thể dục(Kĩ năng 

sống)  - HĐNT - 

HĐGóc 
Lớp MG 5-6 

tuổi A hoạt 

động với 

phòng học 

kísmart 

30phút 
Chiều 

Ôn bài học sáng 

Chơi với đồ chơi theo 

ý thích 

Vệ sinh- VN- Nêu 

gương 

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn 

nghệ - Nêu gương  

Trả trẻ 

3 

Sáng 
LQ Văn học  - 

HĐNT- HĐ góc 

LQ Văn học - HĐNT 

- HĐGóc 

LQ Văn học - HĐNT - 

HĐGóc 

LQ Văn học 

( LQCV)- HĐNT - 

HĐGóc Lớp MG 5TB 

tuổi B hoạt 

động với 

phòng học 

kísmart 

30phút 
Chiều 

Ôn các bài học buổi 

sáng 

Chơi với đồ chơi theo 

ý thích 

Vệ sinh- VN- Nêu 

gương 

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn 

nghệ - Nêu gương  

Trả trẻ 

4 

Sáng 
Âm nhạc ( Tạo Hình)-

HĐNT- HĐ góc 

Âm nhạc ( Tạo 

Hình)- HĐNT – 

HĐGóc  

Âm nhạc ( Tạo Hình)- 

HĐNT – HĐGóc  

Âm nhạc ( Tạo 

Hình)- HĐNT – 

HĐGóc  Lớp MG 4-5 

tuổi A hoạt 

động với 

phòng học 

kísmart 

30phút Chiều 

Ôn bài học sáng 

Chơi với đồ chơi theo 

ý thích 

Vệ sinh- VN- Nêu 

gương 

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn 

nghệ - Nêu gương  

Trả trẻ 

5 

Sáng 
Nhận biết, phân biệt - 

HĐ NT- HĐ góc 

Toán- HĐNT - 

HĐGóc 
Toán- HĐNT - HĐGóc 

Toán- HĐNT - 

HĐGóc  

Chiều 

Ôn bài học sáng 

Chơi với đồ chơi theo 

ý thích 

Vệ sinh- VN- Nêu 

gương 

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn 

nghệ - Nêu gương  

Trả trẻ 

 Lớp MG 5-6 

tuổi A hoạt 

động với 

phòng học 

kísmart 

30phút 



6 

Sáng 
KPKH (TCKNXH)- 

HĐNT-HĐG 

KPKH (TCKNXH)- 

HĐNT - HĐGóc 

KPKH (TCKNXH)- 

HĐNT - HĐGóc 

KPKH 

(TCKNXH)- 

HĐNT - HĐGóc Lớp MG 5TB 

hoạt động với 

phòng học 

kísmart 

30phút 
Chiều 

Ôn bài học sáng 

Chơi với đồ chơi theo 

ý thích 

Vệ sinh- VN- Nêu 

gương 

Trả trẻ 

  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

 

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn nghệ - 

Nêu gương  

Trả trẻ 

Ôn bài học sáng  

Chơi tự do ở góc  

Vệ sinh - Văn 

nghệ - Nêu gương  

Trả trẻ 

                                                                                        An Sinh, ngày 31 tháng 08 năm  2020   

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                        

                                                                                                                Cao Thị Mơ 

 


